
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 6 b4b, ngõ 1 chợ Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

03/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG XUÂN THÀNH

0109920929

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

4649

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện

8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Giáo dục nhà trẻ 8511

8. Giáo dục mẫu giáo 8512

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ

8559

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Hoạt động tư vấn du học; Dịch vụ đưa ra ý kiến 
hướng dẫn về giáo dục; Tổ chức các chương trình trao đổi sinh 
viên.

8560

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG XUÂN 
THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN THANH LABOR SUPPLY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN THANH LABOR SUPPLY CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0328178248   
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

17. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: 
- Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; 
- Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường 
bộ

5225

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày.

5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

24. Cung ứng lao động tạm thời 7820

25. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830(Chính)

26. Đại lý du lịch 7911

27. Điều hành tua du lịch 7912

28. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ các điều kiện theo quy định 
của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÀNH 
LƯƠNG

Việt 
Nam

Khu 7, Xã Lương Lỗ, 
Huyện Thanh Ba, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 132419006

2 ĐỖ XUÂN 
NGUYỆN    

Việt 
Nam

Khu 20, Xã Hanh Cù, 
Huyện Thanh Ba, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 025202004719

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       132419006
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu 7, Xã Lương Lỗ, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 7, Xã Lương Lỗ, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH LƯƠNG Nam

11/09/2001 Kinh Việt Nam

11/08/2018 Công an tỉnh Phú Thọ

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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